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CHỦ TRƯƠNG CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 
VÀ CÁC CẤP BỘ ĐẢNG KHU VỰC TÂY NAM BỘ 
VỀ CHỐNG CHÍNH SÁCH BÌNH ĐỊNH CỦA MỸ 

VÀ CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM CỘNG HÒA (1965-1975)
ThS TRƯƠNG THỊ NHỤY
Học viện Chính trị khu vực IV

1. Giai đoạn 1965-1968
Sau thất bại trong chiến lược “Chiến tranh đặc 

biệt” (1961-1965), Mỹ quyết định leo thang chiến 
tranh với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” bằng cách 
đưa quân đội viễn chinh Mỹ và quân đội đồng minh 
trực tiếp vào tham chiến ở chiến trường miền Nam, 
với số lượng lên đến 200.000 quân vào cuối năm 
1965; với biện pháp chủ yếu là “tìm diệt” và “bình 
định”, trong đó, quân đội Mỹ và quân đội các nước 
đồng minh của Mỹ là lực lượng “tìm diệt”, quân đội 
Sài Gòn là lực lượng chủ yếu làm nhiệm vụ bình 
định, chiếm đóng. 

Việc quân đội Mỹ tham chiến trực tiếp đã đặt 
cách mạng Việt Nam trước nhiều khó khăn, thách 

thức. Tại HNTƯ 12 khóa III (12-1965), Đảng chủ 
trương: “Kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm 
lược của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống nào”1. 
Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Trung 
ương Cục miền Nam (TƯCMN) hạ quyết tâm đánh 
thắng chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ và 
“kiên trì phương châm đấu tranh quân sự kết hợp 
với đấu tranh chính trị. Triệt để vận dụng ba mũi 
giáp công” để đánh bại các âm mưu của địch về 
quân sự, chính trị, kinh tế, bình định nông thôn2. 

Tháng 1-1966, đế quốc Mỹ mở rộng cuộc phản 
công chiến lược mùa khô lần thứ nhất với hai gọng 
kìm “tìm diệt” và “bình định”, chiếm đất, giành dân, 
tiêu diệt lực lượng kháng chiến và phá hoại căn cứ 
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Tóm  tắt:  Trong  quá  trình  tiến  hành  chiến  tranh  xâm  lược  
Việt Nam (1954-1975), đế quốc Mỹ coi chính sách bình định 
là chiến lược cơ bản hàng đầu, quyết định sự thành bại của 
cuộc chiến. Trong mỗi giai đoạn, đế quốc Mỹ và chính quyền 
Việt Nam Cộng hòa áp dụng các chương trình, kế hoạch bình 
định ở các mức độ khác nhau trên tất cả các lĩnh vực: chính 
trị,  quân  sự,  kinh  tế,  văn  hóa,  giáo  dục...  Quán  triệt  chủ  
trương  của  Trung  ương  Đảng,  Trung  ương  Cục  miền  Nam,  
Khu ủy Khu IX, các đảng bộ địa phương đã lãnh đạo quân và 
dân Tây Nam Bộ đấu tranh chống chính sách bình định của 
Mỹ  -  ngụy,  góp  phần  to  lớn  vào  thắng  lợi  của  cuộc  kháng  
chiến chống Mỹ, cứu nước.
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địa cách mạng, nhưng không đạt được kết quả như 
kế hoạch đề ra. Đến cuộc phản công mùa khô lần 
thứ hai 1966-1967, Mỹ và chính quyền Việt Nam 
Cộng hòa (VNCH) đưa chính sách “bình định” lên 
ngang hàng với gọng kìm “tìm diệt”. Phương châm 
thực hiện bình định được điều chỉnh từ bình định 
ồ ạt trên toàn miền Nam sang bình định có trọng 
điểm, các địa bàn trọng điểm bình định là Khu V, 
Đông Nam Bộ; đồng bằng sông Cửu Long là địa 
bàn bình định chính. Lực lượng bình định chủ yếu 
là quân đội Sài Gòn (bảo an, dân vệ, cảnh sát...). 
Riêng đối với các địa bàn trọng điểm như Sài Gòn, 
Vĩnh Long, Phong Dinh, Chương Thiện, ngoài 
quân đội Sài Gòn còn có quân viễn chinh Mỹ, cùng 
1.500 chuyên gia bình định và quân đội Hàn Quốc, 
Australia3. Ở vùng IV chiến thuật4, địch tiến hành 
chiến dịch “nở hoa trong lòng địch” bằng hình 
thức “nhảy dù”, tăng dần số lượng quân, tiến sâu 
vào vùng giải phóng nhằm đánh phá căn cứ hậu 
phương, cơ sở hậu cần và tìm diệt các lực lượng vũ 
trang của ta tại đây5.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và 
TƯCMN “kiên quyết đánh bại âm mưu bình định 

nông thôn của Mỹ, ngụy”6, từ giữa tháng 9-1966, 
Khu ủy Khu IX chỉ thị các địa phương xây dựng 
kế hoạch, phương án tác chiến chống “xúc tát” dân, 
bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân; kiên quyết 
bám trụ tổ chức chống địch càn quét. “Tháng 10 
năm 1966, Quân khu IX mở đợt hoạt động Đông 
Xuân 1966-1967, trọng điểm là Chương Thiện 
(Hậu Giang ngày nay), nhằm mở mảng, mở vùng ở 
Giồng Riềng, Long Mỹ - Ngang Dừa, sau đó phát 
triển lên Rạch Giá, Cần Thơ. Sau một ngày chiến 
đấu, chủ lực Khu đã chuyển sang tiến công diệt đồn 
địch, đẩy lùi các cuộc hành quân của chúng, bảo vệ 
dân và giữ vững địa bàn”7.

Tháng 12-1967, tại HNTƯ 14 khóa III, Đảng 
quyết định mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
Xuân Mậu Thân năm 1968 vào đêm 30 rạng ngày 
31-1-1968; hướng tiến công chủ yếu ở các đô thị, 
trọng điểm là đô thị Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế; địa 
bàn tiến công là trên toàn miền Nam. Trên cơ sở 
đó, Trung ương Cục và Bộ Tư lệnh Miền chỉ đạo 
các địa phương Tây Nam Bộ tiến hành cuộc Tổng 
tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, với hai 
trọng điểm là thành phố Cần Thơ và thị xã Vĩnh 

 Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp thảo luận kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam, tháng 10-1974 (Ảnh: TTXVN)
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Long. Thực hiện chủ trương của trên, Khu ủy Khu 
IX chỉ đạo các đơn vị, địa phương chuẩn bị tác 
chiến theo yêu cầu mới8. 

Dưới sự lãnh đạo Đảng, thắng lợi của hai cuộc 
phản công chiến lược mùa khô 1965-1966, 1966-
1967 đã tạo nên thế và lực để quân và dân miền Nam 
và khu vực Tây Nam Bộ tiến hành cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 trên 
toàn miền Nam, đã bẻ gãy hai gọng kìm “tìm diệt” 
và “bình định”, góp phần làm phá sản chiến lược 
“Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ. Tuy nhiên, 
sau đợt đầu của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 
Mậu Thân, ta không kịp thời điều chỉnh về lực lượng 
và mục tiêu, thiếu linh hoạt trong đối phó với các âm 
mưu, thủ đoạn bình định của địch, gây khó khăn cho 
phong trào đấu tranh chống bình định những năm 
tiếp theo, đặc biệt là những năm 1969-1970.

2. Giai đoạn 1969-1972
Trước tình hình đế quốc Mỹ và chính quyền 

VNCH liên tiếp tiến hành các chương trình bình 
định trên diện rộng9, gây cho ta nhiều khó khăn, 
Đảng chủ trương chuyển thế cho phong trào chống 
chính sách bình định nông thôn ở miền Nam. Ngày 
10-5-1969, Bộ Chính trị họp, ra Nghị quyết số 
188-NQ/TW “Về tình hình và nhiệm vụ”, trong 
đó khẳng định: “Nông thôn là địa bàn chiến lược 
hết sức trọng yếu của ta hiện nay cũng như về sau 
này”10. Trung ương Đảng cũng xác định Tây Nam 
Bộ có vị trí chiến lược quan trọng, vì đây là địa 
bàn trọng điểm bình định của Mỹ và chính quyền 
VNCH. Trên cơ sở đó, Trung ương Cục miền Nam 
đề ra nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng lực lượng 
vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị và tấn công 
ngoại giao, nhanh chóng tạo ra thế và lực ngày 
càng mạnh, đánh bại chiến lược “quét và giữ” và 
“bình định cấp tốc” của địch”11. Ngày 15-8-1969, 
Khu ủy Khu IX ban hành Nghị quyết số 48/CT-
T69 về công tác phá kềm phá bình định nông thôn, 

xác định: “Nông thôn miền Tây chiếm một vị trí rất 
quan trọng, là một chiến trường đồng bằng, đông 
dân nhiều của, nhiều đồng bào Khmer và tôn giáo, 
có thể bao vây các đô thị, có quan hệ mật thiết trực 
tiếp với Sài Gòn, giành được nông thôn là giành 
được thế mạnh trên chiến trường miền Tây”12. 

Trên thực tế, để kiểm soát khu vực Tây Nam Bộ, 
đế quốc Mỹ và chính quyền VNCH chủ yếu dùng 
bộ máy kìm kẹp ở cấp xã, ấp, các lực lượng tề điệp, 
phòng vệ dân sự, các tổ chức chiến tranh tâm lý...; 
tăng cường bắt lính, cướp nguồn lương thực thực 
phẩm ở đây để xây dựng lực lượng phục vụ chính 
sách bình định. Chỉ tính riêng năm 1969, địch đã tiến 
hành 11.945 cuộc hành quân càn quét bình định, lấn 
chiếm13, gây cho ta nhiều khó khăn. Đặc biệt là sau 
đợt 3 của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu 
Thân, đối phương phản kích mạnh mẽ, mở nhiều 
cuộc hành quân ra khu vực vùng ven, lấn vào vùng 
giải phóng, nhiều nơi ta bị mất chỗ đứng chân ở nông 
thôn. Để né tránh bom đạn của đế quốc Mỹ và chính 
quyền VNCH, quần chúng nhân dân phải chạy ra 
vùng địch kiểm soát; ở nhiều địa phương, cán bộ cơ 
sở rời khỏi địa bàn hoạt động để bảo toàn lực lượng. 
Thực tế trong thời gian này, Khu IX không bổ sung 
được lực lượng mà phải nhờ Trung ương bổ sung 
quân. Đây được xem là thời kỳ lực lượng vũ trang 
khu vực Tây Nam Bộ  gặp khó khăn, thiếu thốn nhất 
kể từ sau kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trước tình hình đó, tại HNTƯ 18 khóa III (1-
1970), Đảng xác định nhiệm vụ trung tâm trong 
năm 1970 là: “Đánh bại kế hoạch bình định của 
địch, giành lấy phần lớn nhân dân về ta, giành lấy 
và củng cố quyền làm chủ phần lớn vùng nông 
thôn”14. Trên cơ sở đó, TƯCMN xác định: “đưa 
phong trào đi lên đánh bại bình định một bước quan 
trọng thêm nữa và tạo thêm điều kiện chủ quan để 
tạo thời cơ và khi Mỹ rút quân thêm là ta xông lên 
đánh bại bình định, đánh bại Việt Nam hóa, giành 
thắng lợi quyết định”15; đồng thời, TƯCMN xác 
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định khu vực Tây Nam Bộ  là trọng điểm bình định 
của địch, từ đó chỉ đạo: “đánh bại thêm một bước 
âm mưu bình định của địch ở nông thôn, trọng 
điểm vẫn là đồng bằng sông Cửu Long”16. Quán 
triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng, TƯCMN, tại Hội 
nghị Đảng ủy Khu IX ở U Minh Hạ vào tháng 
9-1970, Khu ủy xác định trụ lại kiên quyết đánh 
địch bình định17.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của TƯCMN, Khu 
ủy Khu IX, phong trào đấu tranh chống chính sách 
bình định của quân và dân miền Tây Nam Bộ trong 
những năm 1969-1970 đạt được nhiều thắng lợi, tạo 
ra thế và lực mới làm thất bại nhiều mục tiêu quan 
trọng trong kế hoạch bình định của địch ở khu vực 
Tây Nam Bộ 18. Tính trên mặt trận bình định, trong 
năm 1971, ta đã giành được một số thắng lợi, vùng 
giải phóng ven đô thị và nông thôn được mở rộng, 
đặc biệt tại địa bàn trọng điểm khu vực Tây Nam Bộ. 
Tình hình nông thôn đã vượt qua giai đoạn khó khăn 
nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ lực 
trở về đứng chân, chuẩn bị cho việc thực hiện nhiệm 
vụ chiến lược trong những năm tiếp theo.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã tiến hành cuộc 
tiến công chiến lược Xuân - Hè trên toàn miền Nam 
vào ngày 30-3-1972, nhằm tiêu diệt một bộ phận chủ 
lực quân đội Sài Gòn, mở rộng vùng giải phóng, thay 
đổi cục diện chiến tranh, giáng một đòn mạnh mẽ 
vào chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của địch. 

Phối hợp với đòn tiến công chiến lược Xuân Hè 
trên toàn chiến trường miền Nam, trên địa bàn Tây 
Nam Bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu IX quyết định mở 
chiến dịch tấn công tổng hợp với tên gọi Nguyễn 
Huệ II, “giải phóng cơ bản vùng U Minh, Cà Mau, 
chọc thủng được một số mảng quan trọng của 
Chương Thiện ở Giồng Riềng và Nam Bắc Long 
Mỹ, lấy đó làm bàn đạp tiến công mở mảng vùng 
đồng lúa Bạc Liêu, Cần Thơ, tạo cơ sở vững chắc 
để từng bước giải phóng miền Tây”19. Lực lượng 
tham gia chiến dịch Nguyễn Huệ II bao gồm các 

trung đoàn chủ lực Khu (Trung đoàn 1, 2, 3, 10, 20) 
cùng bộ đội địa phương tỉnh, huyện, dân quân du 
kích và nhân dân miền Tây Nam Bộ.

Cuộc tiến công Xuân - Hè năm 1972 đã làm thay 
đổi cục diện chiến trường miền Nam. Trên mặt trận 
chống bình định, ta đã giải phóng hoàn toàn trên 40 
vạn dân, hai huyện, gần 50 xã và trên 400 ấp, đặc 
biệt, giành lại thế đứng chân ở vùng nông thôn. Ở 
khu vực Tây Nam Bộ, ta giải phóng ở vùng ruột U 
Minh, vùng ruột Hậu Giang, vùng Đồng Tháp. Từ 
chỗ bị lấn chiếm gần hết đất, gần hết dân, quân và 
dân khu IX đã chuyển sang thế chủ động tấn công, 
đẩy lùi đối phương về sát thị trấn, thị xã, bước đầu 
góp phần làm thất bại chiến lược “Việt Nam hóa 
chiến tranh” của Mỹ và chính quyền VNCH.

3. Giai đoạn 1973-1975
Sau hàng loạt thất bại liên tiếp trên cả hai miền 

Nam - Bắc, đế quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định 
Paris (21-1-1973), cam kết tôn trọng độc lập chủ 
quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, rút hết quân 
đội Mỹ và quân đội đồng minh của Mỹ khỏi Việt 
Nam... Song lợi dụng trước lúc Hiệp định Paris có 
hiệu lực (rạng sáng ngày 28-1-1973), chính quyền 
VNCH tung lực lượng ồ ạt đi lấn chiếm, bình định 
trên toàn chiến trường miền Nam, lấy khu vực Tây 
Nam Bộ làm địa bàn trọng điểm. Ngày 20-3-1973, 
Bộ Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật của chính quyền 
Sài Gòn họp bí mật tại Cần Thơ vạch kế hoạch bình 
định năm 1973 tại miền Tây Nam Bộ gồm 3 bước: 
bước 1: cuối tháng 5-1973, lấn chiếm xong Chương 
Thiện; bước 2: cuối tháng 8-1973 lấn chiếm xong U 
Minh; bước 3: cuối tháng 2-1974 lấn chiếm xong Cà 
Mau, hoàn thành kế hoạch20. Tại Tây Nam Bộ, địch 
cắm chốt hàng trăm đồn bót, lấn chiếm nhiều xã, ấp. 

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Khu ủy, 
Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân Khu IX đã đề 
nghị Bộ Chính trị và TƯCMN cho đánh địch, vì 
“Nếu không chống địch lấn chiếm thì không còn 
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đất để ở, mất dân, mất đất, thì không còn gì cả...”21. 
Đề nghị trên đã được TƯCMN chấp nhận, cho 
phép quân và dân Khu IX tấn công tiêu diệt, trừng 
trị địch vi phạm Hiệp định Paris.

Dưới sự chỉ đạo của Khu uỷ IX, tính đến tháng 
12-1973, trên chiến trường toàn Khu, ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu 47.233 tên địch (chết 19.000 tên, bị 
thương 21.636 tên, bắt 1.550, làm rã ngũ 10.500 tên 
địch); đánh chìm 145 tàu chiến, cháy 164 chiếc, bắn 
rơi 66 máy bay, thu 5.466 súng và nhiều phương 
tiện chiến tranh khác22; giải phóng một vùng rộng 
lớn với hơn 80.000 dân23; đánh thắng 75 lượt tiểu 
đoàn địch bình định lấn chiếm Chương Thiện, giữ 
được đất, bảo vệ dân, mở rộng vùng giải phóng. 
Chiến thắng Chương Thiện đã được đúc rút thành 
kinh nghiệm để phổ biến cho toàn Miền học tập, 
vận dụng trong đấu tranh chống địch bình định.

Dù bị thất bại trong kế hoạch bình định lấn 
chiếm Chương Thiện, chính quyền VNCH vẫn 
chưa từ bỏ tham vọng lấn chiếm khu vực Tây Nam 
Bộ. Cuối năm 1973, đầu năm 1974, chính quyền 
VNCH tập trung lực lượng lớn cấp sư đoàn đánh 
chiếm, lấn từng bước, kết hợp việc ủi phá địa hình, 
lập nhiều đồn bót, cưỡng bức di dân lập ấp, đưa hơn 
20.000 sĩ quan và hạ sĩ quan quân đội Sài Gòn về 
làm khóm trưởng, trưởng ấp để chỉ đạo đánh phá 
phong trào cách mạng24. Đối phó với âm mưu, thủ 
đoạn của địch, ngày 19-11-1973, Bộ Tư lệnh Quân 
khu IX họp đánh giá tình hình và chủ trương: “Mở 
chiến dịch tiến công mùa khô 1973-1974, nhằm 
giải phóng đất, giải phóng dân, giành và giữ lúa, 
tiếp tục đánh bại kế hoạch bình định năm 1974 của 
địch”25. Tháng 8-1974, TƯCMN tổ chức Hội nghị 
tổng kết đánh phá bình định toàn B2 và ban hành 
Nghị quyết số 01/NQ-74 (9-1974) về “Đánh bại 
chính sách bình định lấn chiếm mới của Mỹ ngụy, 
tiến lên hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở 
miền Nam”. TƯCMN đề ra phương hướng, nhiệm 
vụ, yêu cầu cấp bách trong 6 tháng cuối năm 1974 

là tiếp tục đánh bại về cơ bản kế hoạch bình định lấn 
chiếm của địch, nhất là trên chiến trường đồng bằng 
sông Cửu Long và vùng ven đô, cố gắng đến cuối 
năm 1974 giải phóng và làm chủ khoảng 4 triệu 
dân. Dưới sự chỉ đạo của Khu uỷ, ta đã giải phóng 
nhiều xã, ấp; thu hồi từng mảng lớn ở nông thôn, 
đẩy địch co cụm về thị xã, thị trấn. Những thất bại 
về quân sự, khó khăn về kinh tế, khủng hoảng về 
chính trị đã khiến cho tinh thần chiến đấu của binh 
lính, sĩ quan của quân đội Sài Gòn giảm sút nghiêm 
trọng, không còn đủ sức làm nòng cốt cho kế hoạch 
bình định lấn chiếm của chính quyền VNCH.

Thực hiện quyết tâm giải phóng miền Nam 
trong hai năm 1975-1976 của Bộ Chính trị, tháng 
10-1974, Bộ Tư lệnh Miền xây dựng kế hoạch mùa 
khô 1974-1975, trong đó, yêu cầu cơ bản là phá 
vỡ kế hoạch bình định của chính quyền VNCH, 
trọng điểm là đồng bằng sông Cửu Long (vùng 
Vĩnh - Trà - Bến Tre, Đồng Tháp Mười, biên giới 
Kiến Tường và vùng ruột Hậu Giang)26. Tại vùng 
trọng điểm này, các lực lượng đẩy mạnh tấn công 
bao vây, bức rút đồn bót địch, phá thế kìm kẹp, giải 
phóng đại bộ phận nông thôn, áp sát vào các thành 
phố, thị xã, đường giao thông.

Ngày 26-4-1975, Bộ Chính trị quyết định mở 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quân khu IX 
được giao nhiệm vụ: kìm chân hai Sư đoàn thuộc 
quân đội Sài Gòn, không cho địch từ Sài Gòn thoát 
về đồng bằng sông Cửu Long; nắm thời cơ tổ chức 
cho xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh 
giải phóng tỉnh, khu giải phóng. Kết thúc chiến 
dịch tiến công, quân và dân Khu IX đã hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ được giao27. Phối hợp với đòn 
tiến công quân sự, quân và dân Tây Nam Bộ đẩy 
mạnh hoạt động đấu tranh chống chính sách bình 
định, tiến lên giành quyền làm chủ. Từ tháng 12-
1974 đến tháng 2-1975, quân và dân Tây Nam Bộ 
thực hiện mở mảng, mở vùng, giải phóng nhanh, 
vượt mức yêu cầu giải phóng hoàn toàn 51 xã, giải 
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phóng cơ bản 42 xã, 414 ấp, với 489.000 dân. Quân 
dân các địa bàn khác ở khu vực Tây Nam Bộ  giải 
phóng hoàn toàn 37 xã, 287 ấp, 403.000 dân28.

Đến trưa ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử kết thúc thắng lợi, quân và dân miền 
Nam đã giải phóng hoàn toàn Sài Gòn. Ngày 2-5-
1975, các đảo và những tỉnh còn lại ở miền Nam đã 
được giải phóng. Chiến thắng của quân và dân ta 
trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 
1975 đã đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của phong trào 
đấu tranh chống chính sách bình định của quân và 
dân Tây Nam Bộ nói riêng, nhân dân miền Nam nói 
chung, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
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